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[bookmark: _Hlk95308322]Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):
Gợi ý:
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;

I. Điền chữ Hán hoặc phiên âm vào chỗ trống (2 điểm) (0,2x10)
	CHỮ HÁN
	PHIÊN ÂM
	NGHĨA

	1
	gāoxìng
	vui, phấn khởi

	中午
	2
	buổi trưa

	3
	zhuōzi
	bàn

	医院
	4
	bệnh viện

	身体
	5
	sức khỏe, cơ thể

	6
	yīfú
	quần áo

	电影
	7
	phim

	8
	diànnǎo
	máy vi tính

	9
	shuìjiào
	ngủ

	分钟
	10
	phút


II. Viết chữ Hán phù hợp vào chỗ trống (2 điểm) (0,4x5)
1.(qǐngwèn) _________________，这个杯子多少钱？
2.你想去 (shāngdiàn) _________________买什么？
3.我叫谢朋，很 (gāoxìng) _________________认识你。
4.我 (néng) _________________看看你的汉语书吗？
5.李 (xiānshēng) _________________身体怎么样？



III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (2 điểm) (0,25x8)
吃饭 / 电话 / 住 / 电影 / 请 / 认识 / 呢 / 现在



1.他的（                   ）是0928654281。
2.我的小狗（                   ）？ 
3.我不喜欢看（                   ）。
4.（                   ）写你的汉语名字。 
5.（                   ）几点了？ 
6.我们是在学校（                   ）的，她是我大学同学。
7.你想在北京（                   ）几天？
8.你妈妈几点（                   ）？ 
IV. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) (0,4x5)
1.我 / 六点 / 在 / 妈妈 / 下午/ 前/ 家
2. 身体 / 妈妈 / 太 / 好 / 不 / 我
3. 下午 / 她 / 在 / 呢 / 看书 / 学校
4. 姐姐 / 了 / 汉语 / 买 / 书 / 本 / 我 / 两
5. 我 / 朋友 / 是 / 的 / 坐 / 出租车 / 和 / 来
V. Đọc dữ kiện đã cho và trả lời câu hỏi (2 điểm) (0,5x4)
1.我明天上午十点半坐八号的飞机回家。
[bookmark: _Hlk108216076]   Hỏi: 她坐几号的飞机回家？
2.男：小刘，中午有人给我打电话吗？
   女：您儿子打了个电话，问您晚上在哪儿吃饭。
   Hỏi:电话是谁打的？
3.男：吃点儿水果吧。水果在桌子上。
   女：不，我想喝点儿茶。
   Hỏi:桌子上有什么？
[bookmark: _GoBack]
4.女：你眼睛怎么这么红？没休息好？
   男：是，昨天晚上看电视看到十二点。
   Hỏi:男的昨天晚上做什么了？
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